
 

 

SỞ GD & ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT HOÀNG HOA THÁM 

            ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM 2017 

Môn: ĐỊA LÍ, khối 11  

 Câu 1.(3,0 điểm) 

a) Hãy kể tên bốn mặt tự do lưu thông trong thị trường chung Châu Âu.  

_ Tự do di chuyển 0,25 đ 

_ Tự do lưu thông dịch vụ 0,25 đ 

_ Tự do lưu thông hàng hóa 0,25 đ 

_ Tự do lưu thông tiền vốn 0,25 đ 

b) Trình bày khái niệm liên kết vùng Châu Âu là 

 khu vực biên giới của EU mà ở đó người dân các nước khác nhau tiến hành các hoạt động hợp tác 

(0,5 đ), liên kết sâu rộng về các mặt kinh tế, XH và văn hóa (0,5 đ), trên cơ sở tự nguyện vì những 

lợi ích chung của các bên tham gia.(0,5 đ) 

 có thể nằm hoàn toàn ở bên trong ranh giới EU (0,25 đ) hoặc một phần nằm ngoài ranh giới 

EU.(0,25 đ)  

Câu 2. (3,0 điểm) Trình bày sự hợp tác trong đường hầm giao thông dưới biển Măng Sơ. 

Đường hầm giao thông dưới biển Măng-sơ  

 nối liền Anh với châu Âu lục địa (0,5đ) hoàn thành năm 1994 (0,5đ) 

 là tuyến giao thông quan trọng ở châu Âu.  (0,5đ) 

+ hàng hóa từ Anh có thể vận chuyển trực tiếp sang Châu Âu lục địa và ngược lại (0,5đ) mà không 

cần phải trung chuyển bằng phà.  (0,5 đ) 

+ có thể cạnh tranh với vận tải hàng không nếu tuyến đường sắt siêu tốc được đưa vào sử dụng. 

(0,5đ) 

Câu 3. (2,0 điểm) chứng minh EU là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới?  

 Năm 2011 về thương mại: tỷ trọng của EU trong xuất khẩu và nhập khẩu thế giới chiếm 17,2 

%.(0,25 đ)   

 hiện tại gần 3/4 hàng hóa nhập khẩu vào EU với mức thuế giảm hoặc bằng 0.(0,25 đ). Đối với các 

mặt hàng còn bị đánh thuế, mức thuế bình quân năm 2012 là 1,6% đối với các sản phẩm công 

nghiệp và 4% đối với tất cả các loại hàng hóa khác nói chung. (0,25 đ).  

 EU là đối tác thương mại lớn nhất của 80 quốc gia (0,25 đ). Trong khi Mỹ là đối tác thương mại 

lớn nhất của 20 quốc gia.(0,25 đ). Thương mại hàng hóa và dịch vụ ngoại khối của EU chiếm 15% 

GDP của khối,  lớn hơn Mỹ và Nhật 3% (0,25 đ). Là một thị trường lớn, EU nhập khẩu nhiều 

nông phẩm từ các nước đang phát triển hơn (0,25 đ) so với Úc, Canada, Nhật, New Zealand và 

Mỹ cộng lại.(0,25 đ)  

Câu 4. (2,0 điểm)  

Đồng EURO chính thức ra mắt từ năm 1999 (0,25 đ)  

Những lợi ích của viêc sử dụng đồng tiền chung EURO 

 nhằm tạo ra một khu vực ổn định tiền tệ ở châu Âu tránh các dao động lớn, tạo điều kiện thuận lợi 

cho nền kinh tế các nước thành viên xích lại gần nhau hơn (0,25 đ).  

 thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các nước EU, thúc đẩy quá trình liên kết kinh tế giữa các nước 

này.(0,25 đ), tạo điều kiện thực hiện liên minh kinh tế tiền tệ châu Âu, tiến tới thống nhất châu Âu về 

kinh tế và chính trị. (0,25 đ).  

 góp phần hoàn thiện thị trường chung châu Âu, góp phần gỡ bỏ những hàng rào phi quan thuế còn lại 

(0,25 đ), tác động tích cực đến hoạt động kinh tế, tài chính, đầu tư, tiết kiệm chi phí hành 

chính(0,25đ).   

 giúp cho các nước thành viên tránh được sức ép của việc phá giá đột ngột các đồng tiền quốc gia 

(0,25 đ) cũng như việc các nhà đầu cơ tiền tệ tranh thủ sự không ổn định của đồng tiền để đầu cơ làm 

ảnh hưởng đến sự phát triển chung của toàn khối.(0,25 đ).   

LƯU Ý: không tính điểm tối đa khi HS không diễn đạt đúng và đủ ý ở mỗi câu. 

------------ HẾT ----------- 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


